Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Câu 1  Hoàn cảnh ra đời và nguồn gốc hình thành 

Khái niệm tư tưởng HCM (338)

TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CM VN, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp CM của Nhân dân ta giành thắng lợi

Hoàn cảnh ra đời

Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng, trong một đất nước sớm định hình một quốc gia dân tộc có chủ quyền lâu đời, trong đó tinh thần yêu nước là dòng chảy chủ yếu xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Cuối thế kỷ XIX, đất nước ta bị rơi vào cảnh nô lệ lầm than dưới ách thuộc địa của thực dân Pháp. Nhân dân Việt Nam đã liên tiếp nổi dậy chống lại ách thống trị của thực dân Pháp dưới ngọn cờ của một số nhà yêu nước tiêu biểu nối tiếp nhau, song đều lần lượt thất bại. Dân tộc Việt Nam rơi vào khủng hoảng đường lối cách mạng.

1911 Hồ Chí Minh ra nước ngoài để học hỏi, tìm một giải pháp mới để cứu nước, giải phóng dân tộc. Lúc này, chủ nghĩa đế quốc đã xác lập được sự thống trị trên một phạm vi rộng lớn của thế giới. Ách áp bức và thôn tính dân tộc càng nặng, sự phản kháng dân tộc của nhân dân bị nô dịch càng tăng. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xôviết ra đời. Quốc tế Cộng sản được thành lập. Các đảng cộng sản đã lần lượt ra đời tại một số nước ở châu Âu, châu Á...

Hồ Chí Minh đã hoạt động trong phong trào công nhân và lao động một số nước trên thế giới; đến với nhân dân cần lao ở các nước thuộc địa đang bị chủ nghĩa thực dân nô dịch; học tập, nghiên cứu các trào lưu tư tưởng, các thể chế chính trị; tiếp thu tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin; chọn lựa con đường cứu nước, giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản; đứng về phía Quốc tế Cộng sản; tham gia Đảng Cộng sản Pháp. Từ đó, Hồ Chí Minh càng tìm hiểu các học thuyết cách mạng trên thế giới, xây dựng lý luận về cách mạng thuộc địa, trước hết là lý luận cách mạng để giải phóng dân tộc Việt Nam, xây dựng các nhân tố cách mạng của dân tộc, tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vĩ đại vì độc lập của dân tộc, tự do của toàn dân, v.v.. 
TTHCM hình thành trong giai đoạn 1920-1930, được thực hiện và phát triển trong những năm 1930-1969 (350). TTHCM hình thành và phát triển đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và nhân loại trong thời đại mới.

Nguồn gốc hình thành (341)

- Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN (GTTT)

GTTT của dân tộc VN thể hiện qua các giá trị căn bản sau đây:

+ Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất, tự lực tự cường để dựng nước và giữ nước. Dân tộc và nhà nước ở nước ta được hình thành không phải chỉ duy nhất tự sự phân hóa giai cấp sâu sắc mà căn bản là do nhu cầu của cuộc đấu tranh chống xâm lăng và yêu cầu sản xuất trước môi trường thiên nhiên
+ Tinh thần cộng đồng, đoàn kết, ý thức dân chủ xuất hiện, được nuôi dưỡng trong quá trình dựng nước giữ nước. Những giá trị này được biểu hiện trong kinh tế (chế độ ruộng đất công điền) về xã hội (vấn đề dân chủ và tự chủ trong tổ chức làng xã) trong văn hóa (sự tôn vinh các giá trị anh hùng). Các giá trị tốt đẹp đó làm cho mối quan hệ Cá nhân-Gia đình-Làng nước trở nên bền chặt
+ Dũng cảm, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, chiến đấu đồng thời dân tộc VN luôn rộng mở đón nhận những giá trị va8nminh của nhân loại để bảo tồn và phát triển đất nước

Chính chủ nghĩa yêu nước-nhân văn CN là cội nguồn, là giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, là điểm xuất phát, là động lực lên đường cứu nước và là bộ lọc các học thuyết để Hồ Chí Minh lựa chọn, tiếp nhận tinh hoa, văn hóa nhân loại mà đỉnh cao của nó là chủ nghĩa M-L

- Tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây

Phật giáo vào VN từ đầu thiên niên kỷ thứ I được coi là quốc giáo và được Việt hóa gắn bó với dân tộc và đất nước. Tư tưởng Phật giáo ảnh hưởng tích cực đến văn hóa VN là tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, nếp sống đạo đức, trong sạch, giản dị, tích thiện.

Nho giáo Trung hoa vào Việt Nam được Việt hóa thể hiện những giá trị về lòng yêu nước thương dân, dung hòa con người cá nhân với cộng đồng, coi trọng lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích dân tộc. Lấy yêu nước-nhân văn VN là đạo lý làm người. Nho giáo VN đòi hỏi nhà vua phải có lòng trung thành với xã tắc, nhân hậu với bề tôi, lấy tu thân làm gốc. Các yếu tố tích cực như triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời, một xã hội bình trị an ninh hòa mục, thế giới đại đồng, triết lý nhân sinh tu thân… được Việt hóa thành các giá trị văn hóa Việt Nam
Hồ Chí Minh còn tiếp thu chủ nghĩa Găng đi và chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

Người cũng tiếp thu tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng phương Tây như: Vo6nte, Rút xô, Môngtetski ơ… Người trực tiếp khảo sát mọi mặt tại nơi khởi nguồn của ba cuộc CM tư sản điển hình trên thế giới đó là tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa dân tộc và nhân văn trong cách mạng tư sản Mỹ và Pháp 
- Chủ nghĩa Mác-Lênin (CNML)

Với thế giới quan và phương pháp luận macxit, Hồ Chí Minh có sự chuyển biến về chất nhận thức CM của minh để có thể tiếp thu và chuyển hóa những giá trị tích cực và tiến bộ truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, giúp hình thành một hệ thống những quan điểm cơ bản về CM VN, từng bước hình thành nên TTHCM về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 

CNML  là một nguồn gốc lý luận, là cơ sở chủ yếu nhất hình thành phát triển TTHCM và TTHCM là sự vận dụng sáng tạo, phát triển, làm phong phú CNML trong thời đại mới

Trên cơ sở năng lực trí tuệ cao được trang bị giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại tinh túy, HCM đã thu nhận và đi theo CNML một cách tự nhiên, vận dụng lập trường quan điểm và phương pháp của CNML để nghiên cứu thực tiễn và tìm ra con đường của CM VN trong thời đại mới.

Các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN đã được nâng cao lên tầm thế giới với việc thu nhân tinh hóa văn hóa nhân lại và CNML, hình thành và tạo ra bước phát triển mới phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại trong thời đại mới của TTHCM
TTHCM là sự kế thừa các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc và nhân loại trên một trình độ mới về chất, phù hợp với thời đại mới

- Trí tuệ và hoạt động thực tiễn của HCM

Ý chí quyết tâm của một người yêu nước, một chiến sĩ cộng sản với tấm lòng yêu nước thương dân và đồng loại
Tài năng trí tuệ biểu hiện ở sự kiên trì học tập, tư duy độc lập, tự chủ trong tiếp thu phê phán, chọn lọc các giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại, trí tuệ của thời đại

Năng lực hoạt động thực tiễn phong phú giúp Người phân tích và rút ra được nhiều kết luận chính xác từ thực tiễn lịch sử của phong trào CM thế giới

Tóm lại TTHCM có cội nguồn và được hình thành từ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân lại mà đỉnh cao là CNML thông qua hoạt động trí tuệ và thực tiễn của Người dưới sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của CM VN đã khẳng định gía trị nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và CM VN. Đây là tài sản tinh thần quý giá của dân tộc và nhân loại.
Câu 2 Phân tích tính tất yếu của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (354)

1. Điều kiện khách quan: đòi hỏi khách quan của CM VN từ đầu thế kỷ XX

Thực dân Pháp xâm lược nước ta từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX (1/9/1858) liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công thành phố Đà Nẵng, mở đầu công cuộc xâm lược Việt Nam. 
Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, phong trào kháng chiến chống thực dân của nhân dân ta nổ ra mạnh mẽ
- Phong trào Cần Vương (7/1885) điển hình là khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê… các cuộc khởi nghĩa đều thất bại, do chưa có được đường lối kháng chiến phù hợp, chưa có bộ chỉ huy thống nhất, bị phân tán lực lượng, chưa huy động được sức mạnh của toàn dân tộc. Sự thất bại này cho thấy, hệ tư tưởng và giai cấp phong kiến đã hết vai trò lịch sử, không đảm trách được sứ mệnh giành tự do độc lập cho dân tộc.
- Thông qua chương trình khai thác thuộc địa, TD Pháp đưa vào VN phương thức SX mới, tư PT bản chủ nghĩa, một số giai tầng mới ra đời: giai cấp CN, g/c TS (TS mại bản, TS dân tộc), tiểu tư sản, trí thức… Nhân tố mới làm xuất hiện phong trào đấu tranh yêu nước mang màu sắc và nội dung mới: phong trào Đông Du, VN Quang phục Hội, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào Duy Tân… theo xu hướng dân chủ tư sản. Nguyên nhân một phần vì các phong trào chưa lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp ND, một phần tư tưởng dẫn dắt phong trào chưa có cơ sở XH. Chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng dân chủ tư sản và sự non yếu trong vai trò lãnh đạocủa g/c TS VN trên vũ đài chính trị.
- Đòi hỏi mới về con đường cứu nước của VN đầu thế kỷ XX (357)
Cho đến đầu thế kỷ XX, tất cả các khuynh hướng, các phong trào đấu tranh yêu nước đòi độc lập đề bị đàn áp do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản và chủ yếu là do thiếu đường lối CM đúng đắn, thiếu phương pháp CM phù hợp hoàn cảnh thực tiễn lịch sử, CM VN lâm vào khủng hoảng đòi hỏi phải có đường lối, phương pháp CM mới, đặc biệt là phải có lực lượng lãnh đạo mới khả dĩ tập họp được cả dân tộc để tiến hành sự nghiệp CM giải phóng giàn thắng lợi.
Trước đòi hỏi mới của sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, một yếu nhân lịch sử đã xuất hiện để đáp ứng yếu cầu LS, tất yếu lịch sử: thời đại tạo ra anh hùng. Với lòng yêu nước thương dân, mang trong mình truyền thống bất khuất của dân tộc, Nguyễn Tất Thành không hoàn toàn tán thành cách làm của các vị tiền bối, Người ra nước ngoài, đến Pháp và nhiều nước khác để xem xét và trở về giúp đỡ đồng bào.

2. Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu kinh nghiệm của CM thế giới
Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu kinh nghiệm các cuộc CM TS như CM TS Mỹ (1776), CM TS Pháp (1789) thấy rằng đều là “cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi” Kinh nghiệm CM Mỹ và Pháp không giúp VN giành lại độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho ND LĐ

Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu CM Tháng Mười Nga (1917) “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công”, và “dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật” Người nhận thấy VN muốn giành độc lập, tự do phải đi theo con đường CM VS
3. Chủ nghĩa Mác-Lênin (CNML) soi đường cho CM VN

Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản

1919 tham gia Đảng XH Pháp, tham gia và tổ chức của Đảng XH Pháp nghiên cứu về Quốc tế III (QTCS)
7/1920 Nguyễn Ái Quốc đã đọc Những Luận cương về vấn đề DT và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin nhận rõ Luận cương soi sáng con đường giải phóng dân tộc mình. Đến với chủ nghĩa Lênin là bước ngoặt trọng đại trong quá trình khảo sát, nghiên cứu lý luận CM của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Tại ĐH lần thứ 18 của Đảng XH Pháp (12/1920) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng CS Pháp, đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức, tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc và CM VN từ người yêu nước trở thành người CS, đồng thời xác lập cơ sở lý luận cho CM VN, theo lý luận của CNML.
Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu lý luận của CNML
Nguyễn Ái Quốc xác lập con đường CM VN phải đi theo quỹ đạo của CM VS, để hiện thực hóa đường lối CM đó, người tích cực chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng mác xít
Mùa xuân 1930 tại Hồng Kông (TQ) lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập ĐCS VN, bản Chánh cương vắn tắt do Người dự thảo đã ghi rõ, con đường CM của VN “làm TS dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XH CS. Trên cơ sở này năm 1959 Hồ Chí Minh đã khái quát: “CM VN trải qua hai giai đoạn, CM DT dân chủ và CM XHCN”.

Theo quan điểm biện chứng, Hồ Chí Minh xác định các giai đoạn của CM VN có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giai đoạn trước tạo tiền đề cho giai đoạn sau, giai đoạn sau kế tiếp củng cố và phát triển giai đoạn trước. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trở thành nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong TTHCM và ngày càng hoàn thiện qua quá trình phát triển của CM VN.

Độc lập dân tộc phải là một nền độc lập thực sự

Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng của DT

Độc lập dân tộc phải gắn liền với hòa bình

Độc lập dân tộc phải đi tới tự do hạnh phúc của ND

Đặc trưng bản chất của CNXH : CNXH có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu SX chủ yếu, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ND, trước hết là ND LĐ

CNXH là một chế độ do nhân dân LĐ làm chủ, Nhà nước phải phát huy quyền làm chủ của ND để huy động được tính tích cực và sáng tạo của ND vào sự nghiệp xây dựng CNXH

CNXH tạo cơ sở củng cố, giữ vững độc lập DT

Những điều kiện đảm bảo cho ĐL DT gắn liền với CHXH ở VN

- Phải xác lập, củng cố, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

- Xây dựng khối liên minh công-nông-trí thức vững chắc làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

- Thường xuyên gắn bó CM VN với CM thế giới

Mối quan hệ giữa ĐLDT với CNXH

- Độc lập DT là mục tiêu trực tiếp, trước hết

CM VN trải qua hai giai đoạn, CM DT dân chủ và CM XHCN, CM DT dân chủ tất yếu, phải được thực hiện trước hết nhằm giải quyết hai mâu thuẫn cơ bản, nhằm đi tới hai mục tiêu chiến lược.
Độc lập DT là tiền đề đi lên CNXH - cụ thể là: Về chính trị, về kinh tế, về văn hóa-XH

CNXH là bước phát triển tất yếu của độc lập dân tộc, là con đường duy nhất có thể giải phóng triệt để dân tộc khỏi thân phận nô lệ, bất công XH, bất bình đẳng g/c, đói nghèo và ngu dốt, đem lại tự do hạnh phúc cho toàn dân

3. Vận dụng TTHCM về độc lập DT gắn liền với CNXH trong thời kỳ đổi mới (370)

Điều kiện mới của độc lập DT gắn liền với CNXH hiện nay
Một là, muốn xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc ĐLDT trước hết phải phát huy mọi tiềm năng, sức mạnh của nguồn nội lực, đồng thời phải biết tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tận dụng thời cơ, điều kiện quốc tế thuận lợi, tức là phát huy sức mạnh DT với sức mạnh thời đại

Hai là, xác định rõ bước đi và chủ động, tích cực hội nhập QT phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước, trên nguyên tắc đặt lợi ích đất nước, DT lên trên hết, tích cực hội nhập QT, làm tăng sức mạnh của đất nước và làm giàu bản sắc DT

Ba là, ĐLDT gắn bó chặt chẽ với CNXH, phải được thể hiện trong suốt QT đổi mới, trên mọi lĩnh vực của sự nghiệp XD và bảo vệ TQ.

Bốn là, giữ vững định hướng XHCN trong tiến trình đổi mới, đồng thời tiếp tục làm rõ mục tiêu, đặc trưng và động lực của CNXH trong đổi mới.
Câu 5 Quan niệm của Hồ Chí Minh về vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong cách mạng Việt Nam như thế nào? (374)
- Đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của CM VN

Tư tưởng đại đoàn kết của HCM là một tư tưởng cơ bản, nhất quán, xuyên suốt tiến trình của CM VN, là chiến lược tập họp mọi lực lượng có thể tập họp được, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh với kẻ thù của dân tộc, của g/c. Đại đoàn kết là vấn đề sống còn của CM, là một chiến lược bất di bất dịch.

 - Đại đoàn kết là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng CM
Đại đoàn kết không đơn thuần là phương pháp tập họp, tổ chức lực lượng yêu nước, cách mạng mà cao hơn đó là mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng CM, để đạt được mục đích đó, nhiệm vụ đầu tiên của Đảng CM là tập họp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp ND, hình thành nên khối đại đoàn kết dân tộc to lớn, mạnh mẽ, đoàn kết là điểm mẹ, điểm này thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt. Đại đoàn kết là điểm xuất phát, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối , chủ trương của Đảng. 
Câu 6 Phân tích nội dung đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh (376)
- Đại đoàn kết DT

+ Lực lượng đại đoàn kết DT bao gồm các giai cấp các tầng lớp trong XH, các ngành, các giới, các lứa tuổi, các DT sống trên lãnh thổ VN, đồng bào các tôn giáo, đảng phái… hợp thành khối đại đoàn kết rộng rãi toàn dân tộc trong khối đại đoàn kết rộng lớn, đông đảo và đa dạng đó liên minh công-nông-trí thức là nền tảng

+ Hình thức tổ chức đại đoàn kết DT

Hình thức tổ chức đại đoàn kết DT là đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất. Mặt trận là khối liên minh chính trị nhằm đoàn kết rộng rãi các tổ chức yêu nước vào một khối thống nhất, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ

Về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất, HCM yêu cầu:

Một là, Mặt trận phải lấy liên minh công-nông-trí thức làm nền tảng, là yếu tố cần, yếu tố đủ là Mặt trận phải đoàn kết với các tầng lớp yêu nước khác để mở rộng tổ chức, mở rộng khối đại đoàn kết

Hai là, Mặt trận do Đảng của g/c CN lãnh đạo, Đảng lãnh đạo bằng cách đề ra chính sách Mặt trận đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn của cuộc CM, bằng phương pháp tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục, thông qua tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ ĐV, Đảng phải thể hiện sự lãnh đạo đó theo nguyên tăc hiệp thương dân chủ

Về vai trò: trong CM DTDC ND cũng như trong CM XHCN, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của CM VN. Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh ND ta đã làm CMt8 thành công,  Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, ND ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ND ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục KT, cải tạo XH CN và trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc.
Nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc
Thứ nhất, đại đoàn kết phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa lợi ích của quốc gia DT với quyền lợi cơ bản của các giai tầng trong XH. HCM tìm ra mẫu số chung để đoàn kết toàn dân tộc đó là độc lập tự do. Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do là chìa khóa vạn năng của chiến lược đại đoàn kết HCM.

Thứ hai, tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân. Nguyên tắc này vừa là sự kế thừa tư duy chính trị truyền thống của DT “dân là gốc của nước” vừa là sự quán triệt quan điểm của CNML “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. HCM cho rằng: Dân là gốc rễ, là nền tảng của đại đoàn kết, là chủ thể, là nguồn sức mạnh vô tận, vô địch của khối đại đoàn kết. Dân là chỗ dựa vững chắc của ĐCS và hệ thống CT.
Thứ ba, đại đoàn kết một cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo, đoàn kết lâu dài, bền chặt. Theo TTHCM đại đoàn kết theo lập trường vô sản, theo ngọn cờ CNML, là tập họp có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của ĐCS, nền tảng của khối liên minh công-nông-trí thức. HCM nêu rõ: Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài, đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị, ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta đoàn kết để xây dựng nước nhà. Đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải củng cố.
Thứ tư, đại đoàn kết phải chân thành, thẳng thắn, thân ái, đoàn kết phải gắn với tự phê bình và phê bình. HCM chủ trương tập họp mọi lực lượng trong DT trong khối đại đoàn kết, trong đoàn kết có đấu tranh, đấu tranh để củng cố đoàn kết , phải thực hiện phê bình và tự phê bình để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, củng cố nội bộ, củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết. Tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, thân ái, phải có lý, có tình, phê bình việc chứ không phê bình người.
Phương pháp đại đoàn kết DT (380)
Phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục.  Tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhằm thức tỉnh mọi người để họ tự nguyện, tự giác tham gia và một tổ chức đoàn thể trong Mặt trận. Theo HCM nội dung tuyên truyền phải vừa đáp ứng những nguyện vọng, quyền lợi cơ bản của mỗi DT, mỗi g/c vừa đáp ứng yêu cầu thực tế của từng giai đoạn CM. Hiệu quả của phương pháp tuyên truyền còn tùy thuộc vào việc sử dụng các hình thức tuyên truyền vận động phù hợp, Viết phải ngắn gọn, dễ hiểu, vừa trí thức vừa bình dân, vừa sâu sắc vừa giản dị. Nói để ai cũng hiểu được, nhớ được thì làm được. Cán bộ tuyên truyền phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đi sâu, đi sát, hiểu hoàn cảnh và nguyện vọng của đồng bào, phải là tấm gương, mẫu mực từ lời nói đến việc làm, có sức lôi cuốn, thâu phục quần chúng.

Phương pháp tổ chức. Phương pháp tổ chức khoa học, là phương pháp xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống CT, bao gồm: Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể ND

Đảng là hat nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết, HCM yêu cầu Đảng phải đề ra được đường lối đại đoàn kết đúng đắn, Đảng phải đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng lẫn trong hành động, từ trên xuống dưới: Đảng phải là một tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, tự giác, ĐV là người đầy tớ thật trung thành của ND, phải giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Phải xây dựng NN thực sự là của dân, do dân, vì dân, không ngừng cải cách bộ máy hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Mặt trận là cái vỏ vật chất của khối đại đoàn kết, là sợi dây gắn Đảng với dân, HCM yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể ND: Cương lĩnh đề ra phải thiết thực, ngắn gọn, rõ ràng, hình thức tổ chức phải phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ nhận thức của quần chúng

Phương pháp xử lý và giải quyết các mối quan hệ. Phương pháp đại đoàn kết HCM chính là phương pháp xử lý khoa học mối tương quan ba chiều: Cách mạng- trung gian-phản CM nhằm mở rộng đến mức cao nhất trận tuyến CM và thu hẹp đến mức thấp nhất trận tuyến thù địch.

- Đối với LL CM: khai thác, phát huy những điểm thống nhất, tương đồng hạn chế, khắc phục tiến tới xóa bỏ dần những khác biệt về mục tiêu, lợi ích. Sự đoàn kết thống nhất của LL CM là điều kiện tiên quyết giúp CM thành công.

- Đối LL trung gian: Xóa bỏ mọi thành kiến, mặc cảm, khơi gợi cổ vũ ý thức DT, tinh thần yêu nước, chân thành hợp tác, trọng dụng những người có tài, có đức giúp dân, giúp nước.

- Đối với LL phản CM: chủ động, kiên quyết tiêu diệt trên cơ sở phân hóa cô lập chúng cao độ, chú ý khai thác mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, lôi kéo những người có thể tranh thủ được, tạm hòa hoãn có nguyên tắc với những lực lượng, bộ phận có thể hòa hoãn được.

Đại đoàn kết quốc tế. 

HCM là người VN đầu tiên gắn CM VN với CM thế giới, coi CM VN là một bộ phận của CM thế giới. CM VN chỉ thắng lợi khi có sự ủng hộ, đoàn kết chặt chẽ giữa lực lượng trong nước với lực lượng hòa bình độc lập dân chủ trên thế giới, mặt khác mỗi thắng lợi của CM VN là một đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của CM thế giới. Đoàn kết DT là cơ sở để thực hiện đoàn kết QT.
Lực lượng và hình thức đại đoàn kết quốc tế. 

Lực lượng đoàn kết quốc tế bao gồm: Phong trào CS và CN QT, phong trào giải phóng DT, phong trào hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. HCM đã xây dựng các hình thức Mặt trận đoàn kết quốc tế phù hợp và đạt kết quả cao.

Đối với các nước láng giềng, xây dựng liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương, lập Mặt trận thống nhất các DT Việt-Miên-Lào trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ

Đối với các nước XHCN anh em, HCM xây dựng Liên minh hữu nghị hợp tác và tương trợ với các nước.

Đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới HCM xây dựng Mặt trận đoàn kết với phong trào hòa bình dân chủ và tiến bộ trên thế giới: Mặt trận đoàn kết giữa ND VN với ND Á-Phi-Mỹ Latinh…
Nguyên tắc và phương pháp đại đoàn kết quốc tế

Nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh  thổ của nhau, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH

Phương pháp đại đoàn kết là xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển với các DT và g/c VS các nước trên nền tảng của CNML và chủ nghĩa QT VS. Đề cao độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đồng thời tranh thủ đến mức cao nhất sự đồng tình và ủng hộ của ND thế giới. Muốn độc lập tự chủ phải xây dựng thực lực mạnh về mọi mặt KT, quân sự, văn hóa… trước tiên là khối đại đoàn kết DT vững chắc. 

Thực tiễn đã CM sức mạnh vĩ đại của TT đại đoàn kết HCM, đại đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối chiến lược của Đảng trong CM DTDC cũng như trong CMXHCN. Đại đoàn kết đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm của tất cả mọi người VN yêu nước, biến thành hành động CM, thành sức mạnh vô địch trong sự nghiệp giải phóng DT, xây dựng CNXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.
Vận dụng TTHCM về đại đoàn kết trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (385)

Quan điểm chỉ đạo

Một là, đại đoàn kết DT trên nền tảng liên minh công-nông-trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng

Hai là, lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử

Ba là, đảm bảo công bằng và bình đẳng XH, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các g/c, các tầng lớp ND, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn XH, thực hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập DT, tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất nước.

Bốn là, đại đoàn kết là sự nghiệp của DT, của cả hệ thống CT mà tổ chức Đảng là hạt nhân lãnh đạo    
Năm là, thực hiện nhất quán đường lối đoàn kết QT độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ QT với phương châm: VN là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng QT phấn đấu vì hòa bình phát triển.

Nguyên tắc

Thứ nhất, đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong XH.
Thứ hai, đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết DT

Thứ ba, tin dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn vướng mắc của ND, làm tốt công tác dân vận.

Thứ tư, đoàn kết quốc tế dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi

Biện pháp đại đoàn kết (391)

- Xây dựng những chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết DT

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết DT

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết DT

- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập họp nhân dân, nâng cao vị trị vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ND

- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận XH, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

- Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của ND thế giới vì hòa bình, độc lập DT dân chủ và tiến bộ XH 

Câu 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ như thế nào? Liên hệ bản thân (386)

Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của cán bộ. Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc. Người coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Vai trò của đạo đức (ĐĐ) cách mạng

Con người là mục tiêu đồng thời là nhân tố quyết định thành công của CM. Người nhấn mạnh sự cần thiết vũ trang cho các tầng lớp ND đặc biệt là cán bộ, đảng viên, thanh niên những giá trị ĐĐ mới với ý nghĩa là động lực của CM. Theo HCM ĐĐ là sức mạnh của con người, có ĐĐCM thì khi gặp khó khăn gian khổ không sợ sệt, lùi bước, gặp thành công, thuận lợi vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, lo hoàn thành nhiệm vụ chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. 

ĐĐ là một đặc trưng cơ bản của XH XHCN, là thước đo chất người của mỗi người, là sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ, liên quan đến sự thành bại của CM.

Yêu cầu đạo đức đối với cán bộ

 - Trung với nước, hiếu với dân, với ý nghĩa CM và nhân văn, đây là cuộc CM trong quan niệm ĐĐ. HCM không chấp nhận lòng trung thành của ND bị áp bức với kẻ áp bức mình.  Trung với nước, hiếu với dân là mối quan hệ với đất nước, với DT, thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển của đất nước, là phẩm chất chủ chốt nhất.
- Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư đây là phẩm chất đạo đức giải quyết mối quan hệ “với tự mình”

+ Cần là siêng năng, chăm chỉ, cần có nghĩa hẹp là từng người, nghĩa rộng là mọi người. Cần liên quan đến kế hoạch công việc, phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng, luôn luôn cố gắng.

+ Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí. Cần và kiệm đi chung với nhau như hai chân của con người. Khi không nên tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không tiêu, khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào thì tốn bao nhiêu công, của cũng vui lòng.
+ Liêm là trong sạch, không tham lam, liêm đi đôi với kiệm, có kiệm mới liêm được 

+ Chính nghĩa là không tà, thẳng thắn, đúng đắn.

Cần kiệm liêm chính là thước đo trình độ văn minh tiến bộ của một dân tộc, là nền tảng của đời sống mới, của thi đua ái quốc, là cái cần để làm việc, làm người, làm cán bộ, phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.

+ Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình đi sau. Thực hành chí công vô tư gắn liền với chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân (CNCN). CNCN là một thứ gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc, là vi trùng đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm như tham ô, lãng phí, quan liêu, tham danh, trục lợi… là bạn đồng minh của chủ nghĩa đế quốc và thói quen lạc hậu, nguy hiểm hơn kẻ thù bên ngoài. “CNCN là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH”.  Tuy nhiên cần phân biệt sự khác nhau giữa CNCN và lợi ích chính đáng của cá nhân. Nếu lợi ích cá nhân không trái với lợi ích tập thể thì không phải là xấu. Đấu tranh chống CNCN không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Vì chỉ trong chế độ XHCN thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng, phát huy tính cách và sở trường của mình.
- Thương yêu con người, sống có nghĩa, có tình

Thương yêu quý trọng con người trong TTHCM luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, biến thành hành động cụ thể, theo Người hiểu CNML là phải sống với nhau cho có nghĩa có tình. Đó là tình thương yêu không chỉ trong phạm vi dân tộc mà cả phạm vi nhân loại.

- Tinh thần quốc tế (TTQT) trong sáng. TTQT là một phẩm chất ĐĐ bắt nguồn từ bản chất của g/c CN và chế độ XHCN

Nguyên tắc xây dựng ĐĐ mới

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức

- Xây đi đôi với chống. Trong cuộc đấu tranh CM, chúng ta thường xuyên phải chống lại ba kẻ địch: bọn đế quốc, thói quen và truyền thống lạc hậu, chủ nghĩa cá nhân. ĐĐ CM là trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục. Quan trọng nhất là đánh thắng lòng tà là kẻ thù trong lòng mình. Lấy gương người tốt việc tốt hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức CM, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Cần nhận thức chống cũng nhằm xây, đi liền với xây nhưng xây là nhiệm vụ chủ yếu và lâu dài.
Liên hệ vừa hồng vừa chuyên

Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém , đức và tài tốt hay kém

Vị trí vai trò của người cán bộ

Thất bại do yếu tố khách quan
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